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   TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LONG ĐIỀN 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số:125/2022/HS-ST 

Ngày: 29-9-2022 
 

 

                                                   NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Dương Công Hiếu 

  Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Công Danh 

2.  Bà Nguyễn Thị Quế Phượng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Tâm -  Thư ký Tòa án nhân dân huyện Long 

Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền tham gia phiên tòa: 

Bà Mai Thị Thiên Lộc - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 9 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Điền 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

116/2022/TLST-HS ngày 14 tháng 9 năm 2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 116/2022/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 9 năm 2022 đối với bị cáo:  

VÕ CHÂU T - Sinh năm: 1993, tại Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú và cư trú: Khu phố H, thị trấn Đ, huyện B, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 5/12; Q tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; cha: Võ Văn H (đã chết); mẹ: Trương Thị C, sinh 

năm 1966; Bị can là con thứ 3 trong gia đình có bốn chị em; vợ Chu Thị Bích T1, 

sinh năm 1997; con: có 01 con chung sinh năm 2021.Tiền án, tiền sự: Không. 

+ Nhân thân: Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND 

huyện Đất Đỏ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng về 

hành vi trộm cắp vặt nhiều lần với thời hạn 24 tháng, chấp hành xong vào ngày 

02/3/2009. 

+ Quyết định số 08/QĐ-UBND huyện ngày 05/01/2011 của UBND huyện 

Đất Đỏ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng về hành vi 

trộm cắp vặt nhiều lần với thời hạn 24 tháng, chấp hành xong vào ngày 

30/12/2012.  
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+ Quyết định số 11/QĐ-UBND huyện ngày 01/4/2013 của UBND thị trấn 

Đất Đỏ áp dụng biện pháp xử lý giáo dục tại cấp xã về hành vi đánh nhau với thời 

hạn 06 tháng kể từ ngày 01/4/2013 đến hết ngày 01/10/2013 chấp hành xong.  

+ Quyết định số 158/QĐ-XPHC ngày 26/4/2013 của Công an thị trấn Đất 

Đỏ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh trật tự đối với Võ Châu T về 

hành vi trộm cắp tài sản nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự với số 

tiền 1.500.000 đồng, bị can chưa nộp phạt. 

+ Bản án số 28/2013/HSST ngày 18/9/2013 của TAND huyện Đất Đỏ xử 

phạt Võ Châu T 16 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong vào ngày 

12/10/2014.   

+ Bản án số 14/2015/HSST ngày 19/5/2015 của TAND huyện Đất Đỏ xử 

phạt Võ Châu T 14 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong vào ngày 

13/4/2016.   

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi 

nơi cư trú số 200/LC-ĐTTH ngày 13/7/2022 của cơ quan CSĐT Công an huyện 

Long Điền. Hiện bị can đang cư trú tại Khu phố H, thị trấn Đ, huyện B, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu. có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Ông Nguyễn Thanh G, sinh năm 1961. 

Địa chỉ: 16/36, đường A, phường P, thành phố B, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

(Vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt). 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Phan Đình Q, sinh năm: 1969; trú tại: Khu phố T, thị trấn Đ, huyện 

B, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. (Vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt). 

2. Bà Vũ Thị T2, sinh năm: 1983 Khu phố T, thị trấn Đ, huyện B, tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu. (Vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt). 

Người làm chứng: Ông Lý Văn Đ, sinh năm: 1970; trú tại: Khu phố L, thị 

trấn Đ, huyện H, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 14 giờ 10 phút ngày 14-5-2022, tại xưởng gỗ của anh Nguyễn 

Thanh G thuộc khu phố P, thị trấn L, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Võ Châu 

T đã có hành vi lén lút chiếm đoạt 01 cối trộn bê tông bằng sắt bị gỉ sét, 04 ống tròn 

bằng sắt bị gỉ sét, 01 miếng vĩ đứng bằng sắt bị gỉ sét, 03 tấm khung lưới B40 bằng 
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sắt bị gỉ sét, 65 cây bằng sắt dạng hộp bị gỉ sét, có nhiều kích thước khác nhau, 28 

tấm tole bằng kẽm bị gỉ sét có nhiều kích thước khác nhau, 01 máy khoan hiệu 

Hitachi DU-PN2 - Electric Drik 20mm của anh G với giá trị là 4.945.000 đồng. Do 

tài sản chiếm đoạt cồng kềnh, nhiều T không thể di chuyển một lần ra ngoài nên T 

đã liên hệ người thu mua phế liệu là anh Phan Đình Q và chị Vũ Thị T2 đến xưởng 

gỗ xem và bán với giá 4.550.000 đồng. 

 Tại bản Kết luận định giá tài sản số 23/KL.HĐĐGTS ngày 01 tháng 6 năm 

2022 của Hội đồng định giá huyện Long Điền kết luận: 01 cối trộn bê tông bằng sắt 

bị gỉ sét, bán kính 34cm, cao 64cm, đã qua sử dụng, có trọng lượng 51kg; 03 ống 

tròn bằng sắt bị gỉ sét, đường kính 09cm, dài 2,5m, đã qua sử dụng có tổng trọng 

lượng 25kg; 01 ống tròn bằng sắt bị gỉ sét, đường kính 09cm, dài 6m, đã qua sử 

dụng có trọng lượng 15kg; 01 miếng vĩ đứng bằng sắt bị gỉ sét, đã qua sử dụng có 

trọng lượng 07kg; 03 tấm khung lưới B40 bằng sắt bị gỉ sét, mỗi tấm có kích thước 

1,5mx04m, đã qua sử dụng có tổng trọng lượng 79kg; 12 cây bằng sắt dạng hộp bị 

gỉ sét, kích thước 04x08cm, chiều dài không đồng đều, đã qua sử dụng có tổng trọng 

lượng 93kg; 14 cây bằng sắt dạng hộp bị gỉ sét, kích thước 03x06cm, chiều dài 

không đồng đều, đã qua sử dụng có tổng trọng lượng 78kg; 11 cây bằng sắt dạng 

hộp bị gỉ sét, kích thước 02cm x04cm, chiều dài không đồng đều, đã qua sử dụng có 

tổng trọng lượng 25kg; 28 cây bằng sắt dạng hộp bị gỉ sét, kích thước 02cmx04cm, 

dài 06m, đã qua sử dụng có tổng trọng lượng 168kg; 01 tấm tôn bằng kẽm bị gỉ sét, 

dài 06m, rộng 15cm, đã qua sử dụng có trọng lượng 04kg; 10 tấm tôn bằng kẽm bị 

gỉ sét, kích thước không đồng đều, đã qua sử dụng có tổng trọng lượng 49kg; 17 tấm 

tôn bằng kẽm bị gỉ sét, kích thước không đồng đều, đã qua sử dụng có tổng trọng 

lượng 65kg; 01 máy khoan hiệu Hitachi DU-PN2 (Electric Drik 20mm), có trọng 

lượng 07kg, đã qua sử dụng có tổng trị giá 4.945.000 đồng. Qua làm việc, T đã 

khai nhận số tài sản nêu trên bị cáo trộm cắp để bán lấy tiền tiêu xài. 

 Vật chứng thu giữ: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Vario, màu cam đen, 

số khung: MH1KF 411LK 988121, số máy: KF41E1989801, BKS: 72H1-350.62 do 

Trương Thị C (mẹ của T) làm chủ sở hữu;  01 xe ba gác màu xanh, có gắn BKS: 

72H1-1199 01 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô BKS 72H1-1199, số khung 

HKZ-024560, số máy LX162ML10TG-024560 đứng tên Phan Đình Q; 01 cái cân 

(loại 100kg); 01 cối trộn bê tông bằng sắt bị gỉ sét, bán kính 34cm, cao 64cm, đã qua 

sử dụng, có trọng lượng 51kg; 03 ống tròn bằng sắt bị gỉ sét, đường kính 09cm, dài 

2,5m, đã qua sử dụng có tổng trọng lượng 25kg; 01 ống tròn bằng sắt bị gỉ sét, 

đường kính 09cm, dài 6m, đã qua sử dụng có trọng lượng 15kg; 01 miếng vĩ đứng 

bằng sắt bị gỉ sét, đã qua sử dụng có trọng lượng 07kg; 03 tấm khung lưới B40 bằng 
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sắt bị gỉ sét, mỗi tấm có kích thước 1,5mx04m, đã qua sử dụng có tổng trọng lượng 

79kg; 12 cây bằng sắt dạng hộp bị gỉ sét, kích thước 04x08cm, chiều dài không đồng 

đều, đã qua sử dụng có tổng trọng lượng 93kg; 14 cây bằng sắt dạng hộp bị gỉ sét, 

kích thước 03x06cm, chiều dài không đồng đều, đã qua sử dụng có tổng trọng lượng 

78kg; 11 cây bằng sắt dạng hộp bị gỉ sét, kích thước 02cmx04cm, chiều dài không 

đồng đều, đã qua sử dụng có tổng trọng lượng 25kg; 28 cây bằng sắt dạng hộp bị gỉ 

sét, kích thước 02cmx04cm, dài 06m, đã qua sử dụng có tổng trọng lượng 168kg; 01 

tấm tôn bằng kẽm bị gỉ sét, dài 06m, rộng 15cm, đã qua sử dụng có trọng lượng 

04kg; 10 tấm tôn bằng kẽm bị gỉ sét, kích thước không đồng đều, đã qua sử dụng có 

tổng trọng lượng 49kg; 17 tấm tôn bằng kẽm bị gỉ sét, kích thước không đồng đều, 

đã qua sử dụng có tổng trọng lượng 65kg; 01 máy khoan hiệu Hitachi DU-PN2 

(Electric Drik 20mm), có trọng lượng 07kg, đã qua sử dụng. Đây; số tiền 1.360.000 

đồng. 

Tại bản cáo trạng số 117/CT-VKS-CĐ ngày 14/9/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Long Điền truy tố: Võ Châu T về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại 

phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo 

Võ Châu T phạm tội “Trộm cắp tài sản”; áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, s 

khoản 1, Điều 51; Điều 50; Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Võ Châu T từ 

09 đến 12 tháng tù.  

Về xử lý vật chứng: Các vât chứng khác đã xử lý xong, riêng biển kiểm soát 

72H1-1199 chủ xe tên Mai Thành Đ1, nơi cư trú: Số 133 A, phường X, thành phố 

V. Tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật đối với biển kiểm soát 

72H1-1199. 

- Về trách nhiệm dân sự: Bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

đã nhận lại tài sản và không yêu cầu gì thêm, nên không xem xét giải quyết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Hành vi tố tụng, quyết định tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan 

cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát, Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong giai 

đoạn điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 
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tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.  

[2] Hành vi phạm tội và tội danh: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp 

với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm 

tội quả tang, với vật chứng thu giữ được và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án. Từ đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận: 

Vào khoảng 14 giờ 10 phút ngày 14-5-2022 tại khu vực xưởng gỗ anh 

Nguyễn Thanh G tại khu phố Long Phượng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu đã lén lút trộm cắp 01 cối trộn bê tông bằng sắt bị gỉ sét, 04 ống tròn bằng sắt bị 

gỉ sét, 01 miếng vĩ đứng bằng sắt bị gỉ sét, 03 tấm khung lưới B40 bằng sắt bị gỉ sét, 

65 cây bằng sắt dạng hộp bị gỉ sét, có nhiều kích thước khác nhau, 28 tấm tole bằng 

kẽm bị gỉ sét có nhiều kích thước khác nhau, 01 máy khoan hiệu Hitachi DU-PN2 - 

Electric Drik 20mm, tất cả đã qua sử dụng của anh với giá trị là 4.945.000đồng và 

bán cho anh Q và chị T2 với  giá 4.550.000 đồng.  

[3] Tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo đã xâm 

phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất trật tự an toàn xã hội, do vậy 

cần xử phạt bị cáo để răn đe, cải tạo bị cáo và nhằm để giáo dục riêng và phòng 

ngừa tội phạm chung. 

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự, tuy nhiên bị cáo có nhân thân xấu đã nhiều lần bị áp 

dụng biện xử lý hành chính và kết án về tội “Trộm cắp tài sản”. 

 [5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và 

tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng theo điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Đã xử lý xong nên không xét đến. 

[7] Về vật chứng: Kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long 

Điền tiếp tục xác minh thông tin liên quan đến BKS 72H1-1199 xử lý theo quy 

định của pháp luật. Các vật chứng khác đã xử lý nên không xét. 

 [8] Về án phí: Bị cáo Võ Châu T phải nộp 200.000đ án phí Hình sự sơ 

thẩm. 

         Vì các lẽ trên;               

 QUYẾT ĐỊNH: 

 Tuyên bố: Bị cáo Võ Châu T phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt:  bị cáo Võ Châu T 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị bắt để thi hành án. 
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3. Án phí: Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-

2016 của Ủy ban Thường vụ Q hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Võ Châu T phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình 

sự sơ thẩm. 

4. Quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, bị 

hại được quyền kháng cáo yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử 

phúc thẩm. Đối với người vắng mặt thì thời hạn này tính từ ngày bản sao bản án 

được tống đạt hợp lệ. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh BR - VT; 

- Phòng PV 06 (CA tỉnh BR - VT); 

- Phòng PC 10 (CA tỉnh BR - VT); 

- Sở tư pháp tỉnh BR - VT; 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- VKSND huyện Long Điền; 

- CA huyện Long Điền; 

- THADS huyện Long Điền; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án.                                       

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

(Đã ký) 

 

Dương Công Hiếu 

 
 

 

 

 


